
 
Nội dung Báo cáo về Trình độ Năng lực của Học Sinh LEAP 2025 

Tài liệu này cung cấp thông tin về các mức năng lực cho mỗi lớp và phạm vi môn học (Toán học, Ngôn ngữ 

Anh, Nghiên cứu Xã hội, Đại số I, Hình học, Tiếng Anh I, Tiếng Anh II và Lịch sử nước Mỹ) thông qua các bài 

kiểm tra của Chương trình Đánh giá Học Vấn tiểu bang Louisiana (LEAP 2025) năm 2018 

Kết quả Tổng thể Học sinh 

LEAP 2025 Lớp 3-8 Kết quả các môn: Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh I, và Tiếng Anh II 

LEAP 2025 Lớp 3-8 Kết quả các môn: Toán học, Đại số I, và Hình học 

LEAP 2025 Lớp 3-8 Kết quả môn Nghiên cứu Xã hội 

 

Kết quả Tổng thể Học sinh 

Mức 5, Nâng cao: Con của quý vị đã đạt số điểm XXX với thang điểm 650 đến 850, và đạt thành tích ở Mức 5. 
Học sinh ở mức này vượt kỳ vọng sẵn sàng cho bậc đại học và nghề nghiệp và được chuẩn bị kỹ càng cho các 
cấp học tiếp theo trong môn này. 
 
Mức 4, Thông thạo: Con của quý vị đã đạt số điểm XXX với thang điểm 650 đến 850, và đạt thành tích 
ở Mức 4. Học sinh ở mức này đạt kỳ vọng sẵn sàng cho bậc đại học và nghề nghiệp và được chuẩn bị tốt 
cho các cấp học tiếp theo trong môn này. 
 
Mức 3, Cơ bản: Con của quý vị đã đạt số điểm XXX với thang điểm 650 đến 850, và đạt thành tích ở Mức 3. 
Học sinh ở mức này gần đạt kỳ vọng sẵn sàng cho bậc đại học và làm việc và có thể cần được hỗ trợ thêm 
để chuẩn bị đầy đủ cho các cấp học tiếp theo trong môn này. 
 
Mức 2, Gần đạt đến Cơ bản: Con của quý vị đã đạt số điểm XXX với thang điểm 650 đến 850, và đạt thành 
tích ở Mức 2. Học sinh ở mức này một phần đạt được kỳ vọng sẵn sàng cho bậc đại học và nghề nghiệp và 
sẽ cần được hỗ trợ nhiều để chuẩn bị cho các cấp học tiếp theo trong môn này. 
 
Mức 1, Không đạt yêu cầu: Con của quý vị đã đạt số điểm XXX với thang điểm 650 đến 850, và đạt thành 
tích ở Mức 1. Học sinh ở mức này chưa đạt kỳ vọng sẵn sàng cho bậc đại học và nghề nghiệp và sẽ cần được 
hỗ trợ rất nhiều để chuẩn bị cho các cấp học tiếp theo trong môn này. 
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LEAP 2025 Lớp 3-8 Kết quả các môn: Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh I, và Tiếng Anh II 

VĂN BẢN VĂN CHƯƠNG: 

Mạnh: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể đọc và hiểu 
(đối với lớp 3-5), phân tích (đối với lớp 6-10) thơ, kịch và tiểu thuyết ở cấp độ lớp học phức tạp. 
Vừa phải: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể đọc và 
hiểu (đối với lớp 3-5), phân tích (đối với lớp 6-10) thơ, kịch và tiểu thuyết ở cấp độ lớp học ít phức tạp. 
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu cố gắng để đọc và hiểu 
(đối với lớp 3-5), phân tích (đối với lớp 6-10) thơ, kịch và tiểu thuyết ở cấp độ lớp học. 

VĂN BẢN THÔNG TIN: 

Mạnh: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể đọc và hiểu 
(đối với lớp 3-5), phân tích (đối với lớp 6-10) tác phẩm phi tiểu thuyết ở cấp độ lớp học, bao gồm các chủ đề 
về lịch sử, khoa học, nghệ thuật và âm nhạc. 
 
Vừa phải: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể đọc và 
hiểu (đối với lớp 3-5), phân tích (đối với lớp 6-10) tác phẩm phi tiểu thuyết ở cấp độ lớp học ít phức tạp, bao 
gồm các chủ đề về lịch sử, khoa học, nghệ thuật và âm nhạc. 
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu cố gắng để hiểu (đối với 
lớp 3-5), phân tích (đối với lớp 6-10) tác phẩm phi tiểu thuyết ở cấp độ lớp học, bao gồm các chủ đề về lịch sử, 
khoa học, nghệ thuật và âm nhạc. 

TỪ VỰNG: 

Mạnh: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể sử dụng 
ngữ cảnh để xác định ý nghĩa của các từ và cụm từ trong các ngữ liệu theo cấp lớp có mức độ phức tạp. 
 
Vừa phải: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể sử 
dụng ngữ cảnh để xác định ý nghĩa của các từ và cụm từ trong các ngữ văn theo cấp lớp ít phức tạp hơn. 
  
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu gặp khó khăn khi sử 
dụng ngữ cảnh để xác định ý nghĩa của các từ và cụm từ trong các ngữ văn theo cấp lớp. 

DIỄN ĐẠT BẰNG VĂN BẢN: 

Mạnh: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể soạn bài 
viết được phát triển ý tốt, bố cục tốt và rõ ràng, sử dụng các chi tiết từ những gì đã đọc. 
 
Vừa phải: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể cần 
thêm sự hỗ trợ để có thể soạn bài viết được phát triển ý tốt, bố cục tốt và rõ ràng, sử dụng các chi tiết từ 
những gì đã đọc. 
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Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu gặp khó khăn trong 
việc soạn bài viết được phát triển ý tốt, bố cục tốt và rõ ràng, sử dụng các chi tiết từ những gì đã đọc. 
 

HIỂU BIẾT VÀ SỬ DỤNG CÁC QUY ƯỚC NGÔN NGỮ 

Mạnh: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể soạn bài viết sử 
dụng các quy tắc tiếng Anh tiêu chuẩn, bao gồm ngữ pháp, đánh vần và cách sử dụng. 
 
Vừa phải: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể cần 
thêm sự hỗ trợ để có thể soạn bài viết áp dụng chính xác các quy tắc tiếng Anh tiêu chuẩn, bao gồm ngữ 
pháp, đánh vần và cách sử dụng. 
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu gặp khó khăn trong 
việc soạn bài viết sử dụng các quy tắc tiếng Anh tiêu chuẩn, bao gồm ngữ pháp, đánh vần và cách sử dụng. 
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LEAP 2025 LỚP 3-8 KẾT QUẢ CÁC MÔN: TOÁN HỌC, ĐẠI SỐ I, VÀ HÌNH HỌC 

Toán Lớp 3 

NỘI DUNG CHÍNH 
 
Mạnh: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể giải những 
bài toán phép nhân và phép chia, tính diện tích, phép đo và phân số đơn giản.  
 
Vừa phải: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể cho thấy 
sự hiểu biết nhất định về cách giải những bài toán phép nhân và phép chia, tính diện tích, phép đo và phân số 
đơn giản. 
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu gặp khó khăn trong việc 
giải những bài toán phép nhân và phép chia, tính diện tích, phép đo và phân số đơn giản. 

NỘI DUNG BỔ SUNG & HỖ TRỢ 
 
Mạnh: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể giải những 
bài toán tính chu vi, vị trí của số và hình dạng hình học; và tạo, đọc đồ thị hình thanh và đồ thị hình ảnh. 
 
Vừa phải: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể cho thấy 
sự hiểu biết nhất định về cách giải những bài toán tính chu vi, vị trí của số và hình dạng hình học; và tạo, đọc 
đồ thị hình thanh và đồ thị hình ảnh. 
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu gặp khó khăn trong 
việc giải những bài toán tính chu vi, vị trí của số và hình dạng hình học; và tạo, đọc đồ thị hình thanh và đồ 
thị hình ảnh. 

CHỨNG MINH SUY LUẬN TOÁN HỌC 
 
Mạnh: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể lập và chứng 
minh các phép giải toán lô gíc và phân tích, giải các suy luận toán học khác trong ngữ cảnh được áp dụng. 
 
Vừa phải: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể cho thấy 
sự hiểu biết nhất định về cách lập và chứng minh các phép giải toán lô gíc và phân tích, giải các suy luận toán 
học khác trong ngữ cảnh được áp dụng. 
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu gặp khó khăn trong việc 
lập và chứng minh các phép giải toán lô gíc và phân tích, giải các suy luận toán học khác trong ngữ cảnh được 
áp dụng. 
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MÔ HÌNH HÓA & ÁP DỤNG 
 
Mạnh: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể áp dụng 
các kỹ năng toán học để giải quyết các bài toán trong thế giới thực, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề bằng các 
ký hiệu, suy luận định lượng và sử dụng các công cụ thích hợp làm chiến lược giải quyết vấn đề. 
 
Vừa phải: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể cho thấy 
sự hiểu biết nhất định về cách giải quyết các bài toán trong thế giới thực, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề bằng 
các ký hiệu, suy luận định lượng và sử dụng các công cụ thích hợp làm chiến lược giải quyết vấn đề. 
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu gặp khó khăn trong việc 
giải quyết các bài toán trong thế giới thực, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề bằng các ký hiệu, suy luận định 
lượng và sử dụng các công cụ thích hợp làm chiến lược giải quyết vấn đề. 

Toán Lớp 4 

NỘI DUNG CHÍNH 
 
Mạnh: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể giải những 
bài toán có phép cộng, phép trừ, phép nhân và phép chia số nguyên; sử dụng suy luận vị trí của số; so sánh các 
phân số; và cộng trừ phân số có cùng mẫu số. 
 
Vừa phải: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể cho thấy 
sự hiểu biết nhất định về cách giải các bài toán có phép cộng, phép trừ, phép nhân và phép chia số nguyên; 
sử dụng suy luận vị trí của số; so sánh các phân số; và cộng trừ phân số có cùng mẫu số. 
  
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu gặp khó khăn trong việc 
giải các bài toán có phép cộng, phép trừ, phép nhân và phép chia số nguyên; sử dụng suy luận vị trí của số; 
so sánh các phân số; và cộng trừ phân số có cùng mẫu số. 

NỘI DUNG BỔ SUNG & HỖ TRỢ 
 
Mạnh: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể giải các bài 
toán có các dạng số và hình, chuyển đổi những phép đo đơn giản, đo góc, phân loại hình dạng hình học và biểu 
đồ đường kẻ có số đo phân số. 
 
Vừa phải: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể cho thấy 
sự hiểu biết nhất định về cách giải các bài toán có các dạng số và hình, chuyển đổi những phép đo đơn giản, 
đo góc, phân loại hình dạng hình học và biểu đồ đường kẻ có số đo phân số. 
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu gặp khó khăn trong việc 
giải các bài toán có các dạng số và hình, chuyển đổi những phép đo đơn giản, đo góc, phân loại hình dạng hình 
học và biểu đồ đường kẻ có số đo phân số. 
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CHỨNG MINH SUY LUẬN TOÁN HỌC 
 
Mạnh: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể lập và 
chứng minh các phép giải toán lô gíc và phân tích, giải các suy luận toán học khác trong ngữ cảnh được 
áp dụng. 
 
Vừa phải: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể cho thấy 
sự hiểu biết nhất định về cách lập và chứng minh các phép giải toán hợp lý và phân tích, giải các suy luận toán 
học khác trong ngữ cảnh được áp dụng.  
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu gặp khó khăn trong việc 
lập và chứng minh các phép giải toán lô gíc và phân tích, giải các suy luận toán học khác trong ngữ cảnh được 
áp dụng.  

MÔ HÌNH HÓA & ÁP DỤNG 
 
Mạnh: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể áp dụng 
các kỹ năng toán học để giải quyết các bài toán trong thế giới thực, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề bằng các 
ký hiệu, suy luận định lượng và sử dụng các công cụ thích hợp làm chiến lược giải quyết vấn đề.  
 
Vừa phải: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể cho thấy 
sự hiểu biết nhất định về việc áp dụng các kỹ năng toán học để giải quyết các bài toán trong thế giới thực, đặt 
vấn đề và giải quyết vấn đề bằng các ký hiệu, suy luận định lượng và sử dụng các công cụ thích hợp làm chiến 
lược giải quyết vấn đề.  
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu gặp khó khăn trong 
việc giải quyết các bài toán trong thế giới thực, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề bằng các ký hiệu, suy luận 
định lượng và sử dụng các công cụ thích hợp làm chiến lược giải quyết vấn đề.  

Toán Lớp 5 

NỘI DUNG CHÍNH 
 
Mạnh: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể giải các 
bài toán thể tích hình lăng trụ và cộng, trừ, nhân, chia số nguyên, số thập phân và phân số có nhiều chữ số.  
 
Vừa phải: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể cho 
thấy sự hiểu biết nhất định về cách giải các bài toán thể tích hình lăng trụ và cộng, trừ, nhân, chia số nguyên, 
số thập phân và phân số có nhiều chữ số.  
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu gặp khó khăn trong việc 
giải các bài toán thể tích hình lăng trụ và cộng, trừ, nhân, chia số nguyên, số thập phân và phân số có nhiều 
chữ số.  
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NỘI DUNG BỔ SUNG & HỖ TRỢ 
 
Mạnh: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể giải các bài toán 
viết và giải thích các biểu thức số, chuyển đổi các phép đo, vẽ tọa độ, phân loại hình dạng hình học, lập và giải 
thích đường kẻ chia phân số.  
 
Vừa phải: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể cho 
thấy sự hiểu biết nhất định về cách giải các bài toán viết và giải thích các biểu thức số, chuyển đổi các phép đo, 
vẽ tọa độ, phân loại hình dạng hình học, lập và giải thích đường kẻ chia phân số.  
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu gặp khó khăn trong việc 
giải các bài toán viết và giải thích các biểu thức số, chuyển đổi các phép đo, vẽ đồ thị, phân loại hình dạng hình 
học, lập và giải thích đường kẻ chia phân số.  

CHỨNG MINH SUY LUẬN TOÁN HỌC 
 
Mạnh: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể lập và chứng 
minh các phép giải toán lô gíc và phân tích, giải các suy luận toán học khác trong ngữ cảnh được áp dụng.  
 
Vừa phải: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể cho thấy 
sự hiểu biết nhất định về cách lập và chứng minh các phép giải toán hợp lý và phân tích, giải các suy luận toán 
học khác trong ngữ cảnh được áp dụng.  
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu cố gắng để đưa ra lời 
giải và giải toán theo logic, và phân tích và/hoặc chỉnh sửa sự suy luận những vấn để khác trong bài toán được 
áp dụng.  

MÔ HÌNH HÓA & ÁP DỤNG 
 
Mạnh: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể áp dụng 
các kỹ năng toán học để giải quyết các bài toán trong thế giới thực, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề bằng các 
ký hiệu, suy luận định lượng và sử dụng các công cụ thích hợp làm chiến lược giải quyết vấn đề.  
 
Vừa phải: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể cho thấy 
sự hiểu biết nhất định về việc áp dụng các kỹ năng toán học để giải quyết các bài toán trong thế giới thực, đặt 
vấn đề và giải quyết vấn đề bằng các ký hiệu, suy luận định lượng và sử dụng các công cụ thích hợp làm chiến 
lược giải quyết vấn đề.  
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu gặp khó khăn trong việc 
giải quyết các bài toán trong thế giới thực, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề bằng các ký hiệu, suy luận định 
lượng và sử dụng các công cụ thích hợp làm chiến lược giải quyết vấn đề.  
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Toán Lớp 6 

NỘI DUNG CHÍNH 
 
Mạnh: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể giải các bài 
toán tỷ số, tỷ lệ, phần trăm, và biểu thức và phương trình đại số; nắm được số âm; và có thể vẽ tọa độ và tỷ lệ 
đơn giản.  
 
Vừa phải: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể cho thấy 
sự hiểu biết nhất định về cách giải các bài toán tỷ số, tỷ lệ, phần trăm, và biểu thức và phương trình đại số; 
nắm được số âm; và có thể vẽ tọa độ và tỷ lệ đơn giản.  
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu gặp khó khăn trong việc 
giải các bài toán tỷ số, tỷ lệ, phần trăm, và biểu thức và phương trình đại số; nắm được số âm; và có thể vẽ tọa 
độ và tỷ lệ đơn giản.  

NỘI DUNG BỔ SUNG & HỖ TRỢ 
 
Mạnh: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể giải các bài 
toán diện tích, thể tích và thống kê đơn giản.  
 
Vừa phải: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể cho thấy 
sự hiểu biết nhất định về cách giải các bài toán diện tích, thể tích và thống kê đơn giản.  
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu gặp khó khăn trong việc 
giải các bài toán diện tích, thể tích và thống kê đơn giản.  

CHỨNG MINH SUY LUẬN TOÁN HỌC 
 
Mạnh: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể lập và chứng 
minh các phép giải toán lô gíc và phân tích, giải các suy luận toán học khác trong ngữ cảnh được áp dụng.  
 
Vừa phải: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể cho thấy 
sự hiểu biết nhất định về cách lập và chứng minh các phép giải toán hợp lý và phân tích, giải các suy luận toán 
học khác trong ngữ cảnh được áp dụng.  
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu gặp khó khăn trong việc 
lập và chứng minh các phép giải toán lô gíc và phân tích, giải các suy luận toán học khác trong ngữ cảnh được 
áp dụng.  
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MÔ HÌNH HÓA & ÁP DỤNG 
 
Mạnh: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể áp dụng 
các kỹ năng toán học để giải quyết các bài toán trong thế giới thực, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề bằng các 
ký hiệu, suy luận định lượng và sử dụng các công cụ thích hợp làm chiến lược giải quyết vấn đề.  
 
Vừa phải: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể cho thấy 
sự hiểu biết nhất định về việc áp dụng các kỹ năng toán học để giải quyết các bài toán trong thế giới thực, đặt 
vấn đề và giải quyết vấn đề bằng các ký hiệu, suy luận định lượng và sử dụng các công cụ thích hợp làm chiến 
lược giải quyết vấn đề.  
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu gặp khó khăn trong việc 
lập và chứng minh các phép giải toán hợp lý và phân tích, giải các suy luận toán học khác trong ngữ cảnh được 
áp dụng.  

Toán Lớp 7 

NỘI DUNG CHÍNH 
 
Mạnh: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể giải các 
bài toán hệ thức, biểu thức, phương trình và bất đẳng thức tỷ lệ, và cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ.  
 
Vừa phải: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể cho 
thấy sự hiểu biết nhất định về cách giải các bài toán hệ thức, biểu thức, phương trình và bất đẳng thức tỷ lệ, 
và cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ.  
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu gặp khó khăn trong việc 
giải các bài toán hệ thức, biểu thức, phương trình và bất đẳng thức tỷ lệ, và cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ.  

NỘI DUNG BỔ SUNG & HỖ TRỢ 
 
Mạnh: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể giải các bài 
toán chu vi, diện tích, diện tích bề mặt, thể tích, thống kê đơn giản và xác suất. 
  
Vừa phải: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể cho thấy 
sự hiểu biết nhất định về cách giải các bài toán chu vi, diện tích, diện tích bề mặt, thể tích, thống kê đơn giản 
và xác suất. 
  
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu gặp khó khăn trong việc 
giải các bài toán chu vi, diện tích, diện tích bề mặt, thể tích, thống kê đơn giản và xác suất.  
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CHỨNG MINH SUY LUẬN TOÁN HỌC 
 
Mạnh: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể lập và 
chứng minh các phép giải toán lô gíc và phân tích, giải các suy luận toán học khác trong ngữ cảnh được áp 
dụng.  
 
Vừa phải: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể cho thấy 
sự hiểu biết nhất định về cách lập và chứng minh các phép giải toán hợp lý và phân tích, giải các suy luận toán 
học khác trong ngữ cảnh được áp dụng.  
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu gặp khó khăn trong việc 
lập và chứng minh các phép giải toán lô gíc và phân tích, giải các suy luận toán học khác trong ngữ cảnh được 
áp dụng.  

MÔ HÌNH HÓA & ÁP DỤNG 
 
Mạnh: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể áp dụng 
các kỹ năng toán học để giải quyết các bài toán trong thế giới thực, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề bằng các 
ký hiệu, suy luận định lượng và sử dụng các công cụ thích hợp làm chiến lược giải quyết vấn đề.  
 
Vừa phải: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể cho thấy 
sự hiểu biết nhất định về việc áp dụng các kỹ năng toán học để giải quyết các bài toán trong thế giới thực, đặt 
vấn đề và giải quyết vấn đề bằng các ký hiệu, suy luận định lượng và sử dụng các công cụ thích hợp làm chiến 
lược giải quyết vấn đề.  
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu gặp khó khăn trong 
việc giải quyết các bài toán trong thế giới thực, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề bằng các ký hiệu, suy luận 
định lượng và sử dụng các công cụ thích hợp làm chiến lược giải quyết vấn đề.  

Toán Lớp 8 

NỘI DUNG CHÍNH 
 
Mạnh: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể giải các 
bài toán số căn, số mũ, ký hiệu khoa học, phương trình tuyến tính, hệ phương trình tuyến tính và Định lý 
Pythagore; nhận biết hàm tuyến tính và phi tuyến tính; và biến đổi hình dạng trên một mặt phẳng tọa độ.  
 
Vừa phải: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể cho thấy 
sự hiểu biết nhất định về cách giải các bài toán số căn, số mũ, ký hiệu khoa học, phương trình tuyến tính, hệ 
phương trình tuyến tính và Định lý Pythagore; nhận biết hàm tuyến tính và phi tuyến tính; và biến đổi hình 
dạng trên một mặt phẳng tọa độ.  
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Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu gặp khó khăn trong việc 
giải các bài toán số căn, số mũ, ký hiệu khoa học, phương trình tuyến tính, hệ phương trình tuyến tính và Định 
lý Pythagore; nhận biết hàm tuyến tính và phi tuyến tính; và biến đổi hình dạng trên một mặt phẳng tọa độ.  

NỘI DUNG BỔ SUNG & HỖ TRỢ 
 
Mạnh: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể giải các bài 
toán thể tích, nắm được số vô tỉ, và lập và giải thích biểu đồ phân tán.  
 
Vừa phải: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể cho 
thấy sự hiểu biết nhất định về cách giải các bài toán thể tích, nắm được số vô tỉ, và lập và giải thích biểu đồ 
phân tán.  
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu gặp khó khăn trong 
việc giải các bài toán thể tích, nắm được số vô tỉ, và lập và giải thích biểu đồ phân tán.  

CHỨNG MINH SUY LUẬN TOÁN HỌC 
 
Mạnh: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể lập và 
chứng minh các phép giải toán lô gíc và phân tích, giải các suy luận toán học khác trong ngữ cảnh được 
áp dụng.  
 
Vừa phải: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể cho thấy 
sự hiểu biết nhất định về cách lập và chứng minh các phép giải toán hợp lý và phân tích, giải các suy luận toán 
học khác trong ngữ cảnh được áp dụng.  
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu gặp khó khăn trong việc 
lập và chứng minh các phép giải toán lô gíc và phân tích, giải các suy luận toán học khác trong ngữ cảnh được 
áp dụng.  

MÔ HÌNH HÓA & ÁP DỤNG 
 
Mạnh: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể áp dụng 
các kỹ năng toán học để giải quyết các bài toán trong thế giới thực, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề bằng các 
ký hiệu, suy luận định lượng và sử dụng các công cụ thích hợp làm chiến lược giải quyết vấn đề.  
 
Vừa phải: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể cho thấy 
sự hiểu biết nhất định về việc áp dụng các kỹ năng toán học để giải quyết các bài toán trong thế giới thực, đặt 
vấn đề và giải quyết vấn đề bằng các ký hiệu, suy luận định lượng và sử dụng các công cụ thích hợp làm chiến 
lược giải quyết vấn đề.  
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu gặp khó khăn trong việc 
giải quyết các bài toán trong thế giới thực, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề bằng các ký hiệu, suy luận định 
lượng và sử dụng các công cụ thích hợp làm chiến lược giải quyết vấn đề.  
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Đại số I 

NỘI DUNG CHÍNH 

 
Mạnh: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể viết và diễn 
giải các biểu thức và hàm số, tính toán và diễn giải tốc độ biến thiên trung bình trên một đoạn phi tuyến tính, 
và giải các phương trình tuyến tính và phi tuyến tính theo phương pháp đại số và phương pháp đồ thị. 
Vừa phải: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể thể hiện 
một vài hiểu biết trong việc viết và diễn giải các biểu thức và hàm số, tính toán và diễn giải tốc độ biến thiên 
trung bình trên một đoạn phi tuyến tính, và giải các phương trình tuyến tính và phi tuyến tính theo phương 
pháp đại số và phương pháp đồ thị. 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu cố gắng để viết và diễn 
giải các biểu thức và hàm số, tính toán và diễn giải tốc độ biến thiên trung bình trên một đoạn phi tuyến tính, 
và giải các phương trình tuyến tính và phi tuyến tính theo phương pháp đại số và phương pháp đồ thị. 

NỘI DUNG BỔ SUNG & HỖ TRỢ 

 
Mạnh: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể lý giải một 
cách trừu tượng về các số hữu tỷ và số vô tỷ; xác định các mẫu biểu tương đương của các biểu thức và hàm số; 
diễn giải, biến chuyển, và trình bày các hàm số; và tóm tắt, trình bày, diễn giải số liệu thống kê. 
Vừa phải: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể thể hiện 
một vài hiểu biết về các số hữu tỷ và số vô tỷ; xác định các mẫu biểu tương đương của các biểu thức và hàm 
số; diễn giải, biến chuyển, và trình bày các hàm số; và tóm tắt, trình bày, diễn giải số liệu thống kê. 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu cố gắng để hiểu các số 
hữu tỷ và số vô tỷ; xác định các mẫu biểu tương đương của các biểu thức và hàm số; diễn giải, biến chuyển, 
và trình bày các hàm số; và tóm tắt, trình bày, diễn giải số liệu thống kê. 

CHỨNG MINH SUY LUẬN TOÁN HỌC 

 
Mạnh: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể lập và 
chứng minh các phép giải toán lô gíc và phân tích, giải các suy luận toán học khác trong ngữ cảnh được 
áp dụng.  
 
Vừa phải: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể cho thấy 
sự hiểu biết nhất định về cách lập và chứng minh các phép giải toán lô gíc và phân tích, giải các suy luận toán 
học khác trong ngữ cảnh được áp dụng.  
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu gặp khó khăn trong việc 
lập và chứng minh các phép giải toán lô gíc và phân tích, giải các suy luận toán học khác trong ngữ cảnh được 
áp dụng.  
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MÔ HÌNH HÓA & ÁP DỤNG 
 
Mạnh: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể áp dụng 
các kỹ năng toán học để giải quyết các bài toán trong thế giới thực, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề bằng các 
ký hiệu, suy luận định lượng và sử dụng các công cụ thích hợp làm chiến lược giải quyết vấn đề.  
 
Vừa phải: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể cho thấy 
sự hiểu biết nhất định về cách giải quyết các bài toán trong thế giới thực, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề bằng 
các ký hiệu, suy luận định lượng và sử dụng các công cụ thích hợp làm chiến lược giải quyết vấn đề.  
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu gặp khó khăn trong việc 
giải quyết các bài toán trong thế giới thực, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề bằng các ký hiệu, suy luận định 
lượng và sử dụng các công cụ thích hợp làm chiến lược giải quyết vấn đề. 

Hình học 

NỘI DUNG CHÍNH 

 
Mạnh: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể giải quyết 
các vấn đề liên quan đến các đặc tính của những phép biến đổi đồng dư và đồng dạng, các tỷ lệ lượng giác, 
mô hình và ứng dụng. 
Vừa phải: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể thể hiện 
một vài hiểu biết trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến các đặc tính của những phép biến đổi đồng dư 
và đồng dạng, các tỷ lệ lượng giác, mô hình và ứng dụng. 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu cố gắng để giải quyết 
các vấn đề liên quan đến các đặc tính của những phép biến đổi đồng dư và đồng dạng, các tỷ lệ lượng giác, 
mô hình và ứng dụng. 

NỘI DUNG BỔ SUNG & HỖ TRỢ 

 
Mạnh: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể giải quyết 
các vấn đề liên quan đến những phép biến đổi và thiết lập hình học; áp dụng các đặc tính, định lý, và công 
thức hình học; và sử dụng xác suất. 
Vừa phải: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể thể hiện 
một vài hiểu biết trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến những phép biến đổi và thiết lập hình học; 
áp dụng các đặc tính, định lý, và công thức hình học; và sử dụng xác suất. 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu cố gắng để giải quyết 
các vấn đề liên quan đến những phép biến đổi và thiết lập hình học; áp dụng các đặc tính, định lý, và công 
thức hình học; và sử dụng xác suất. 
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CHỨNG MINH SUY LUẬN TOÁN HỌC 

 
Mạnh: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể lập 
và chứng minh các phép giải toán lô gíc và phân tích, giải các suy luận toán học khác trong ngữ cảnh được 
áp dụng.  
 
Vừa phải: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể cho 
thấy sự hiểu biết nhất định về cách lập và chứng minh các phép giải toán lô gíc và phân tích, giải các suy luận 
toán học khác trong ngữ cảnh được áp dụng.  
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu gặp khó khăn trong việc 
lập và chứng minh các phép giải toán lô gíc và phân tích, giải các suy luận toán học khác trong ngữ cảnh được 
áp dụng.  

MÔ HÌNH HÓA & ÁP DỤNG 
 
Mạnh: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể áp dụng 
các kỹ năng toán học để giải quyết các bài toán trong thế giới thực, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề bằng các 
ký hiệu, suy luận định lượng và sử dụng các công cụ thích hợp làm chiến lược giải quyết vấn đề.  
 
Vừa phải: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể cho 
thấy sự hiểu biết nhất định về cách giải quyết các bài toán trong thế giới thực, đặt vấn đề và giải quyết vấn 
đề bằng các ký hiệu, suy luận định lượng và sử dụng các công cụ thích hợp làm chiến lược giải quyết vấn đề.  
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu gặp khó khăn trong 
việc giải quyết các bài toán trong thế giới thực, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề bằng các ký hiệu, suy luận 
định lượng và sử dụng các công cụ thích hợp làm chiến lược giải quyết vấn đề. 
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LEAP 2025 Lớp 3-8 Kết quả môn Nghiên cứu Xã hội 

NGHIÊN CỨU XÃ HỘI LỚP 3 

LỊCH SỬ 
 
Mạnh: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu sử dụng các 
nguồn tài liệu sơ cấp và thứ cấp để hiểu được sự khác biệt giữa cuộc sống ở bang Louisiana trong quá khứ 
và hiện tại, và có thể phân tích bằng cách nào con người và các sự kiện lịch sử đã đóng góp vào sự đa dạng 
của bang Louisiana. (310 ký tự/khoảng trống) 
 
Vừa phải: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu sử dụng các 
nguồn tài liệu sơ cấp và thứ cấp để thể hiện một vài hiểu biết về sự khác biệt giữa cuộc sống ở bang Louisiana 
trong quá khứ và hiện tại, và có thể phân tích một phần bằng cách nào con người và các sự kiện lịch sử đã 
đóng góp vào sự đa dạng của bang Louisiana. (338 ký tự/khoảng trống) 
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu cố gắng sử dụng các 
nguồn tài liệu sơ cấp và thứ cấp để thể hiện hiểu biết về sự khác biệt giữa cuộc sống ở bang Louisiana trong 
quá khứ và hiện tại, và cố gắng phân tích bằng cách nào con người và các sự kiện lịch sử đã đóng góp vào sự 
đa dạng của bang Louisiana. (342 ký tự/khoảng trống) 

ĐỊA LÝ 
 
Mạnh: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể tạo nhiều 
kết nổi để đánh giá bằng cách nào người dân và địa lý tự nhiên của bang Louisiana đã ảnh hưởng lẫn nhau một 
cách trực tiếp. (238 ký tự/khoảng trống) 
 
Vừa phải: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể tạo một 
vài kết nổi để đánh giá một phần bằng cách nào người dân và địa lý tự nhiên của bang Louisiana đã ảnh hưởng 
lẫn nhau một cách trực tiếp. (239 ký tự/khoảng trống) 
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu cố gắng để nghiên cứu 
bằng cách nào người dân và địa lý tự nhiên của bang Louisiana đã ảnh hưởng lẫn nhau một cách trực tiếp. 
(209 ký tự/khoảng trống)  

Giáo Dục Công Dân 
 
Mạnh: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể phân 
tích các cơ cấu và chức năng của chính phủ địa phương và tiểu bang, và có thể mô tả vai trò của một công 
dân ở bang Louisiana. (229 ký tự/khoảng trống) 
 
Vừa phải: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể phân 
tích một phần các cơ cấu và chức năng của chính phủ địa phương và tiểu bang, và có thể mô tả một phần 
vai trò của một công dân ở bang Louisiana. (243 ký tự/khoảng trống) 



 
Nội dung Báo cáo về Trình độ Năng lực của Học Sinh LEAP 2025 

 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu cố gắng để phân tích 
các cơ cấu và chức năng của chính phủ địa phương và tiểu bang, và mô tả vai trò của một công dân ở bang 
Louisiana. (227 ký tự/khoảng trống) 

KINH TẾ HỌC 
 
Mạnh: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu diễn đạt được sự 
hiểu biết về các kỹ năng ra quyết định trong lĩnh vực kinh tế; có thể tạo ra các mối liên kết giữa hệ thống kinh 
tế Mỹ và ảnh hưởng của nó đối với cuộc sống hằng ngày; và hiểu được các mối liên kết giữa những khái niệm 
kinh tế quan trọng và vấn đề việc làm. (329 ký tự/khoảng trống) 
 
Vừa phải: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu diễn đạt được 
một vài hiểu biết về các kỹ năng ra quyết định trong lĩnh vực kinh tế; có thể tạo ra một vài mối liên kết giữa hệ 
thống kinh tế Mỹ và ảnh hưởng của nó đối với cuộc sống hằng ngày; và diễn đạt một vài hiểu biết về các mối 
liên kết giữa những khái niệm kinh tế quan trọng và vấn đề việc làm. (355 ký tự/khoảng trống) 
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu cố gắng để diễn đạt sự 
hiểu biết về các kỹ năng ra quyết định trong lĩnh vực kinh tế; để tạo ra các mối liên kết giữa hệ thống kinh tế 
Mỹ và ảnh hưởng của nó đối với cuộc sống hằng ngày; và để tạo ra các mối liên kết giữa các khái niệm kinh 
tế quan trọng và vấn đề việc làm. (326 ký tự/khoảng trống) 

NGHIÊN CỨU XÃ HỘI LỚP 4 

LỊCH SỬ 
 
Mạnh: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu sử dụng các nguồn 
tài liệu sơ cấp và thứ cấp để tạo ra nhiều mối liên kết giữa vấn đề di cư, mở rộng biên giới, và sự phát triển của 
nền dân chủ Mỹ. Cháu liên kết được những tiến bộ khoa học và công nghệ với sự phát triển của nước Mỹ. 
(362 ký tự/khoảng trống) 
 
Vừa phải: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu sử dụng các 
nguồn tài liệu sơ cấp và thứ cấp để tạo ra một vài mối liên kết giữa vấn đề di cư, mở rộng biên giới, và sự phát 
triển của nền dân chủ Mỹ. Cháu tạo ra một vài mối liên kết giữa những tiến bộ khoa học và công nghệ với sự 
phát triển của nước Mỹ. (375 ký tự/khoảng trống) 
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu cố gắng sử dụng các 
nguồn tài liệu sơ cấp và thứ cấp để liên kết vấn đề di cư với việc mở rộng biên giới và sự phát triển của nền 
dân chủ Mỹ. Cháu cố gắng để thấy được các mối liên kết giữa những tiến bộ khoa học và công nghệ với sự 
phát triển của nước Mỹ. (368 ký tự/khoảng trống) 



 
Nội dung Báo cáo về Trình độ Năng lực của Học Sinh LEAP 2025 

 

ĐỊA LÝ 
 
Mạnh: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể so sánh và 
đối chiếu vô số các đặc tính tự nhiên và con người của các vùng lãnh thổ nước Mỹ để mô tả trọn vẹn những 
điểm giống và khác nhau của chúng, và hiểu được bằng cách nào các quá trình mang tính tự nhiên và nhân 
tạo làm thay đổi địa lý. (329 ký tự/khoảng trống) 
 
Vừa phải: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể so sánh 
và đối chiếu một vài các đặc tính tự nhiên và con người của các vùng lãnh thổ nước Mỹ để mô tả một phần 
những điểm giống và khác nhau của chúng, và thể hiện một vài hiểu biết về các quá trình tự nhiên và nhân 
tạo làm thay đổi địa lý như thế nào. (347 ký tự/khoảng trống) 
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu cố gắng để so sánh và 
đối chiếu các đặc tính tự nhiên và con người của các vùng lãnh thổ nước Mỹ để mô tả những điểm giống và 
khác nhau của chúng, và để thể hiện hiểu biết về các quá trình tự nhiên và nhân tạo làm thay đổi địa lý như 
thế nào. (331 ký tự/khoảng trống) 

Giáo Dục Công Dân 
 
Mạnh: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu hiểu được các 
mục đích và cơ cấu của chính phủ, những nền tảng của hệ thống dân chủ Mỹ, và cách thức các cá nhân đóng 
góp vào hệ thống dân chủ này của chính phủ. (295 ký tự/khoảng trống) 
 
Vừa phải: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu thể hiện một 
vài hiểu biết về các mục đích và cơ cấu của chính phủ, những nền tảng của hệ thống dân chủ Mỹ, và cách thức 
các cá nhân đóng góp vào hệ thống dân chủ này của chính phủ. (314 ký tự/khoảng trống) 
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu cố gắng để thể hiện sự 
hiểu biết về các mục đích và cơ cấu của chính phủ, những nền tảng của hệ thống dân chủ Mỹ, và cách thức các 
cá nhân đóng góp vào hệ thống dân chủ này của chính phủ. (317 ký tự/khoảng trống) 

KINH TẾ HỌC 
 
Mạnh: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể tạo ra các 
mối liên kết để giải thích trọn vẹn các cá nhân, đơn vị kinh doanh, và chính phủ tương tác với nhau như thế 
nào để tạo ra nền kinh tế. Cháu thể hiện hiểu biết về các mối liên kết giữa những khái niệm kinh tế như cung, 
cầu, và giá cả; lợi nhuận và rủi ro. (361 ký tự/khoảng trống) 
 
Vừa phải: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể tạo ra 
một vài mối liên kết để giải thích một phần các cá nhân, đơn vị kinh doanh, và chính phủ tương tác với nhau 
như thế nào để tạo ra nền kinh tế. Cháu thể hiện một vài hiểu biết về các mối liên kết giữa những khái niệm 
kinh tế như cung, cầu, và giá cả; lợi nhuận và rủi ro. (338 ký tự/khoảng trống) 
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Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu cố gắng tạo ra các mối 
liên kết để giải thích bằng cách nào các cá nhân, đơn vị kinh doanh, và chính phủ tương tác với nhau để tạo ra 
nền kinh tế. Cháu cố gắng để thể hiện sự hiểu biết về các mối liên kết giữa những khái niệm kinh tế như cung, 
cầu, và giá cả; và lợi nhuận và rủi ro. (365 ký tự/khoảng trống) 

NGHIÊN CỨU XÃ HỘI LỚP 5 

LỊCH SỬ 
 
Mạnh: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể sử dụng các 
nguồn tài liệu sơ cấp và thứ cấp để phân tích các nguyên nhân của vấn đề định cư; bằng cách nào những con 
người, ý tưởng và sự kiện quan trọng đã ảnh hưởng đến nước Mỹ thuộc địa; và bằng cách nào chúng đã ảnh 
hưởng đến sự phát triển xã hội, kinh tế, và chính trị của Thế giới Mới trong Kỷ nguyên của Sự Khai Phá.  
(361 ký tự/khoảng trống) 
 
Vừa phải: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể sử dụng 
các nguồn tài liệu sơ cấp và thứ cấp để phân tích một phần các nguyên nhân của vấn đề định cư; bằng cách 
nào những con người, ý tưởng và sự kiện quan trọng đã ảnh hưởng đến nước Mỹ thuộc địa; và bằng cách nào 
chúng đã ảnh hưởng đến sự phát triển xã hội, kinh tế, và chính trị của Thế giới Mới trong Kỷ nguyên của Sự 
Khai Phá. (365 ký tự/khoảng trống) 
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu cố gắng sử dụng các 
nguồn tài liệu sơ cấp và thứ cấp để phân tích các nguyên nhân của vấn đề định cư; bằng cách nào những con 
người, ý tưởng và sự kiện quan trọng đã ảnh hưởng đến nước Mỹ thuộc địa; và bằng cách nào chúng đã ảnh 
hưởng đến sự phát triển xã hội, kinh tế, và chính trị của Thế giới Mới trong Kỷ nguyên của Sự Khai Phá.  
(360 ký tự/khoảng trống) 

ĐỊA LÝ 
 
Mạnh: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể giải thích 
bằng cách nào địa lý tự nhiên ảnh hưởng đến các sự kiện lịch sử và có thể tạo ra nhiều mối liên kết cho thấy sự 
ảnh hưởng của môi trường tự nhiên đối với sự phát triển văn hóa của nước Mỹ thuộc địa. (305 ký tự/khoảng 
trống) 
 
Vừa phải: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể giải thích 
một phần bằng cách nào địa lý tự nhiên ảnh hưởng đến các sự kiện lịch sử và có thể tạo ra một vài mối liên kết 
cho thấy sự ảnh hưởng của môi trường tự nhiên đối với sự phát triển văn hóa của nước Mỹ thuộc địa.  
(307 ký tự/khoảng trống) 
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu cố gắng để giải thích bằng 
cách nào địa lý tự nhiên ảnh hưởng đến các sự kiện lịch sử và để tạo ra các mối liên kết cho thấy sự ảnh hưởng 
của môi trường tự nhiên đối với sự phát triển văn hóa của nước Mỹ thuộc địa. (294 ký tự/khoảng trống)  
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GIÁO DỤC CÔNG DÂN 
 
Mạnh: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu hiểu được những 
loại hình khác nhau của chính phủ thuộc địa và sự ảnh hưởng của chúng đối với sự phát triển và sự lớn mạnh 
của nền dân chủ Mỹ. (229 ký tự/khoảng trống) 
 
Vừa phải: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu thể hiện một 
vài hiểu biết về những loại hình khác nhau của chính phủ thuộc địa và sự ảnh hưởng của chúng đối với sự 
phát triển và sự lớn mạnh của nền dân chủ Mỹ. (246 ký tự/khoảng trống) 
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu cố gắng để thể hiện 
hiểu biết về những loại hình khác nhau của chính phủ thuộc địa và sự ảnh hưởng của chúng đối với sự phát 
triển và sự lớn mạnh của nền dân chủ Mỹ. (249 ký tự/khoảng trống) 

KINH TẾ HỌC 
 
Mạnh: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu thể hiện sự hiểu 
biết về các động cơ kinh tế trong sự khai phá của người Châu Âu và vấn đề định cư của nước Mỹ; có thể phân 
tích những sự kiện quan trọng đã ảnh hưởng đến thương mại thuộc địa; và có thể giải thích bằng cách nào 
những chính sách kinh tế của người Anh đã ảnh hưởng đến 13 thuộc địa. (353 ký tự/khoảng trống) 
 
Vừa phải: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu thể hiện một 
vài hiểu biết về các động cơ kinh tế trong sự khai phá của người Châu Âu và vấn đề định cư của nước Mỹ; 
có thể phân tích một phần những sự kiện quan trọng đã ảnh hưởng đến thương mại thuộc địa; và có thể 
giải thích một phần bằng cách nào những chính sách kinh tế của người Anh đã ảnh hưởng đến 13 thuộc địa. 
(369 ký tự/khoảng trống) 
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu cố gắng để thể hiện sự 
hiểu biết về các động cơ kinh tế trong sự khai phá của người Châu Âu và vấn đề định cư của nước Mỹ; để phân 
tích những sự kiện quan trọng đã ảnh hưởng đến thương mại thuộc địa; và để giải thích bằng cách nào những 
chính sách kinh tế của người Anh đã ảnh hưởng đến 13 thuộc địa. (354 ký tự/khoảng trống) 

NGHIÊN CỨU XÃ HỘI LỚP 6 

LỊCH SỬ 
 
Mạnh: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể sử dụng các 
nguồn tài liệu sơ cấp và thứ cấp để tạo ra các mối liên kết và giải thích bằng cách nào các sự kiện, ý tưởng, và 
con người quan trọng đã đóng góp vào sự lớn mạnh và phát triển của những nền văn minh từ thời cổ đại cho 
đến thời kỳ Phục hưng. 
 
Vừa phải: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể sử dụng 
một phần các nguồn tài liệu sơ cấp và thứ cấp để tạo ra các mối liên kết và giải thích bằng cách nào các sự 
kiện, ý tưởng, và con người quan trọng đã đóng góp vào sự lớn mạnh và phát triển của những nền văn minh 
từ thời cổ đại cho đến thời kỳ Phục hưng. 
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Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu cố gắng sử dụng các 
nguồn tài liệu sơ cấp và thứ cấp để tạo ra các mối liên kết và giải thích bằng cách nào các sự kiện, ý tưởng, 
và con người đã đóng góp vào sự lớn mạnh của những nền văn minh từ thời cổ đại cho đến thời kỳ Phục hưng. 

ĐỊA LÝ 
 
Mạnh: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể phân tích 
sự ảnh hưởng của địa lý tự nhiên đối với sự di cư, định cư, sự truyền bá văn hóa, và sự phát triển của những 
nền văn minh trong lịch sử thế giới. 
 
Vừa phải: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể phân tích 
một phần sự ảnh hưởng của địa lý tự nhiên đối với sự di cư, định cư, sự truyền bá văn hóa, và sự phát triển 
của những nền văn minh trong lịch sử thế giới. 
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu cố gắng để phân tích sự 
ảnh hưởng của địa lý tự nhiên đối với sự di cư, định cư, sự truyền bá văn hóa, và sự phát triển của những nền 
văn minh trong lịch sử thế giới. 

GIÁO DỤC CÔNG DÂN 
 
Mạnh: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể giải thích 
bằng cách nào những chính phủ của các thành bang Hy Lạp và Cộng hòa La Mã đã ảnh hưởng đến sự phát 
triển của nền dân chủ. 
 
Vừa phải: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể giải thích 
một phần bằng cách nào những chính phủ của các thành bang Hy Lạp và Cộng hòa La Mã đã ảnh hưởng đến 
sự phát triển của nền dân chủ. 
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu cố gắng để giải thích 
bằng cách nào những chính phủ của các thành bang Hy Lạp và Cộng hòa La Mã đã ảnh hưởng đến sự phát 
triển của nền dân chủ. 

KINH TẾ HỌC 
 
Mạnh: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể giải thích 
bằng cách nào các nguồn tài nguyên và sự phụ thuộc lẫn nhau đã ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế ở thế 
giới cổ đại. Cháu có thể giải thích những động cơ kinh tế đã đóng góp vào sự mở rộng thương mại và chinh 
phục lãnh thổ trong thời cổ đại như thế nào bằng cách sử dụng các khái niệm kinh tế. 
 
Vừa phải: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể giải thích 
một phần bằng cách nào các nguồn tài nguyên và sự phụ thuộc lẫn nhau đã ảnh hưởng đến sự phát triển kinh 
tế ở thế giới cổ đại. Cháu có thể giải thích một phần những động cơ kinh tế đã đóng góp như thế nào vào sự 
mở rộng thương mại và chinh phục lãnh thổ trong thời cổ đại bằng cách sử dụng các khái niệm kinh tế. 
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Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu cố gắng để giải thích 
bằng cách nào các nguồn tài nguyên và sự phụ thuộc lẫn nhau đã ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế ở thế 
giới cổ đại. Cháu cố gắng để giải thích những động cơ kinh tế đã đóng góp như thế nào vào sự mở rộng 
thương mại và chinh phục lãnh thổ trong thời cổ đại bằng cách sử dụng các khái niệm kinh tế. 

NGHIÊN CỨU XÃ HỘI LỚP 7 

LỊCH SỬ 
 
Mạnh: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể sử dụng các 
nguồn tài liệu sơ cấp và thứ cấp để phân tích bằng cách nào những ý tưởng, sự kiện và con người quan trọng 
đã ảnh hưởng đến sự phát triển chính trị, xã hội và kinh tế của nước Mỹ từ giai đoạn Cuộc Cách mạng Mỹ cho 
đến thời kỳ Tái Thiết. 
 
Vừa phải: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể sử dụng 
một phần nguồn tài liệu sơ cấp và thứ cấp và phân tích bằng cách nào những ý tưởng, sự kiện và con người 
quan trọng đã ảnh hưởng đến sự phát triển chính trị, xã hội và kinh tế của nước Mỹ từ giai đoạn Cuộc Cách 
mạng Mỹ cho đến thời kỳ Tái Thiết. 
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu cố gắng để sử dụng các 
nguồn tài liệu sơ cấp và thứ cấp và phân tích bằng cách nào những ý tưởng, sự kiện và con người quan trọng 
đã ảnh hưởng đến sự phát triển chính trị, xã hội và kinh tế của nước Mỹ từ giai đoạn Cuộc Cách mạng Mỹ cho 
đến thời kỳ Tái Thiết. 

ĐỊA LÝ 
 
Mạnh: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể phân tích 
các hình thức của sự di cư và định cư bên trong và đến nước Mỹ. Cháu có thể giải thích bằng cách nào những 
sự tương tác giữa địa lý và môi trường-con người đã ảnh hưởng đến sự phát triển chính trị, văn hóa, và kinh 
tế của nước Mỹ từ năm 1763 cho đến năm 1877. 
 
Vừa phải: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể phân tích 
một phần các hình thức của sự di cư và định cư bên trong và đến nước Mỹ. Cháu có thể giải thích một phần 
bằng cách nào những sự tương tác giữa địa lý và môi trường-con người đã ảnh hưởng đến sự phát triển chính 
trị, văn hóa, và kinh tế của nước Mỹ từ năm 1763 cho đến năm 1877. 
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu cố gắng để phân tích các 
hình thức của sự di cư và định cư bên trong và đến nước Mỹ. Cháu cố gắng để giải thích bằng cách nào những 
sự tương tác giữa địa lý và môi trường-con người đã ảnh hưởng đến sự phát triển chính trị, văn hóa, và kinh 
tế của nước Mỹ từ năm 1763 cho đến năm 1877. 
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GIÁO DỤC CÔNG DÂN 
 
Mạnh: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể phân tích 
nền tảng, cơ cấu, và các quyền lực của chính phủ Mỹ, và các nguyên tắc, mục đích của nó. Cháu có thể phân 
tích các trách nhiệm và quyền lợi của công dân Mỹ, sự phát triển của những quyền lợi đó và những cách công 
dân ảnh hưởng đến sự thay đổi. 
 
Vừa phải: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể phân tích 
một phần nền tảng, cơ cấu, và các quyền lực của chính phủ Mỹ, và các nguyên tắc, mục đích của nó. Cháu có 
thể phân tích một phần các trách nhiệm và quyền lợi của công dân Mỹ, sự phát triển của những quyền lợi đó 
và những cách công dân ảnh hưởng đến sự thay đổi. 
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu cố gắng để phân tích nền 
tảng, cơ cấu, và các quyền lực của chính phủ Mỹ, và các nguyên tắc, mục đích của nó. Cháu cố gắng để phân 
tích các trách nhiệm và quyền lợi của công dân Mỹ, sự phát triển của những quyền lợi đó và các cách công 
dân ảnh hưởng đến sự thay đổi. 

KINH TẾ HỌC 
 
Mạnh: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể phân tích 
bằng cách nào những nhân tố địa lý, xã hội, và chính trị đã ảnh hưởng đến sự phát triển của sự phụ thuộc lẫn 
nhau về kinh tế và sự đa dạng kinh tế ở nước Mỹ từ năm 1763 đến năm 1877. 
 
Vừa phải: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể phân tích 
một phần bằng cách nào những nhân tố địa lý, xã hội, và chính trị đã ảnh hưởng đến sự phát triển của sự phụ 
thuộc lẫn nhau về kinh tế và sự đa dạng kinh tế ở nước Mỹ từ năm 1763 đến năm 1877. 
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu cố gắng để phân tích 
bằng cách nào những nhân tố địa lý, xã hội, và chính trị đã ảnh hưởng đến sự phát triển của sự phụ thuộc 
lẫn nhau về kinh tế và sự đa dạng kinh tế ở nước Mỹ từ năm 1763 đến năm 1877. 

NGHIÊN CỨU XÃ HỘI LỚP 8 

LỊCH SỬ 
 
Mạnh: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể sử dụng các 
nguồn tài liệu sơ cấp và thứ cấp để phân tích bằng cách nào những sự kiện, ý tưởng, và con người quan trọng 
đã ảnh hưởng đến sự phát triển chính trị, xã hội và kinh tế của bang Louisiana. 
 
Vừa phải: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể sử dụng 
một phần các nguồn tài liệu sơ cấp và thứ cấp để phân tích một phần những sự kiện, ý tưởng, và con người 
quan trọng đã ảnh hưởng đến sự phát triển chính trị, xã hội và kinh tế của bang Louisiana. 
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Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu cố gắng để sử dụng các 
nguồn tài liệu sơ cấp và thứ cấp và phân tích những sự kiện, ý tưởng, và con người quan trọng đã ảnh hưởng 
đến sự phát triển chính trị, xã hội và kinh tế của bang Louisiana. 

ĐỊA LÝ 
 
Mạnh: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể phân tích 
những mối quan hệ giữa văn hóa và địa lý tự nhiên của bang Louisiana. Cháu có thể phân tích những ảnh 
hưởng của môi trường đối với con người và địa điểm ở bang Louisiana. 
 
Vừa phải: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể phân tích 
một phần những mối quan hệ giữa văn hóa và địa lý tự nhiên của bang Louisiana. Cháu có thể phân tích một 
phần những ảnh hưởng của môi trường đối với con người và địa điểm ở bang Louisiana. 
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu cố gắng để phân tích 
những mối quan hệ giữa văn hóa và địa lý tự nhiên của bang Louisiana. Cháu cố gắng để phân tích những ảnh 
hưởng của môi trường đối với con người và địa điểm ở bang Louisiana. 

GIÁO DỤC CÔNG DÂN 
 
Mạnh: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể phân tích 
nền tảng, cơ cấu, và các mục đích của chính phủ bang Louisiana và những điểm giống và khác nhau giữa các 
chính phủ địa phương, tiểu bang, và liên bang. Cháu có thể phân tích vai trò của bang Louisiana trong xã hội 
toàn cầu. 
 
Vừa phải: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể phân tích 
một phần nền tảng, cơ cấu, và mục đích của chính phủ bang Louisiana và những điểm giống và khác nhau giữa 
các chính phủ địa phương, tiểu bang, và liên bang. Cháu có thể phân tích một phần vai trò của bang Louisiana 
trong xã hội toàn cầu. 
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu cố gắng để phân tích nền 
tảng, cơ cấu, và các mục đích của chính phủ bang Louisiana và những điểm giống và khác nhau giữa các chính 
phủ địa phương, tiểu bang, và liên bang. Cháu cố gắng để phân tích vai trò của bang Louisiana trong xã hội 
toàn cầu. 

KINH TẾ HỌC 
 
Mạnh: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể phân tích 
các nguồn lực tài nguyên thiên nhiên, con người, vốn của bang Louisiana và mối liên kết của chúng đối với nền 
kinh tế. Cháu có thể áp dụng hiểu biết về các khái niệm kinh tế và phân tích bằng cách nào rất nhiều các nhân 
tố ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế và người dân của bang Louisiana. 
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Vừa phải: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể phân tích 
một phần các nguồn lực tài nguyên thiên nhiên, con người, vốn của bang Louisiana và mối liên kết của chúng 
đối với nền kinh tế. Cháu có thể áp dụng một phần hiểu biết về các khái niệm kinh tế và phân tích bằng cách 
nào rất nhiều các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế và người dân của bang Louisiana. 
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu cố gắng để phân tích 
các nguồn lực tài nguyên thiên nhiên, con người, vốn của bang Louisiana và mối liên kết của chúng đối với 
nền kinh tế. Cháu cố gắng để áp dụng hiểu biết về các khái niệm kinh tế và phân tích bằng cách nào rất nhiều 
các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế và người dân của bang Louisiana. 
 
 
 


